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Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các Khoa. 

                       
Căn cứ dữ liệu điểm trung bình học tập, điểm rèn luyện HK241, HK242 và các điều 

kiện xét danh hiệu sinh viên năm học 2024 – 2025; 

Phòng Công tác Sinh viên (Phòng CTSV) triển khai xét các danh hiệu sinh viên năm 

học 2024–2025, bao gồm: Lớp Sinh viên Xuất sắc, Lớp Sinh viên Tiên tiến; Sinh viên Xuất 

sắc toàn diện, Sinh viên Giỏi toàn diện, Sinh viên Khá toàn diện. 

Sau khi xét theo dữ liệu hệ thống, Phòng CTSV sẽ gửi danh sách dự kiến sinh viên 

và tập thể lớp đủ điều kiện đạt danh hiệu về các Khoa để phối hợp rà soát, phản hồi thông 

tin. Cụ thể như sau: 

1. Điều kiện xét danh hiệu sinh viên: cá nhân 

Theo thang điểm 10 

(áp dụng cho SV K2020 trở về trước) 

Theo thang điểm 4 

(áp dụng cho SV K2021 trở về sau) 

Sinh viên Xuất sắc toàn diện 
ĐTBHK1 >= 9.0, ĐTBHK2 >= 9.0 và 

ĐRL năm học >=90  

Sinh viên Giỏi toàn diện 

ĐTBHK1 >= 8.0, ĐTBHK2 >= 8.0 và 

ĐRL năm học >=80 

Sinh viên Xuất sắc toàn diện 

ĐTBHK1 >= 3.6, ĐTBHK2 >= 3.6 và 

ĐRL năm học >=90  

Sinh viên Giỏi toàn diện 

ĐTBHK1 >= 3.2, ĐTBHK2 >= 3.2 và 

ĐRL năm học >=80 

Sinh viên Khá toàn diện 

ĐTBHK1 >= 7.0, ĐTBHK2 >= 7.0 và 

ĐRL năm học >=65 

Sinh viên Khá toàn diện 

ĐTBHK1 >= 2.5, ĐTBHK2 >= 2.5 và 

ĐRL năm học >=65 

Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn 

học ở lần thi thứ nhất trong học kỳ dưới mức trung bình. 

 

2. Điều kiện xét danh hiệu sinh viên: tập thể 

 Lớp sinh viên tiên tiến (lớp SVTT):  

- Có từ 25% SV đạt danh hiệu SV khá trở lên. 

- Có cá nhân đạt danh hiệu SV giỏi trở lên. 

- Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt 

động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường. 

 Lớp sinh viên xuất sắc (lớp SVXS): Nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp 

SVTT, có từ 10% SV đạt danh hiệu SV giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu 

SVXS. 

 



Căn cứ danh sách dự kiến sinh viên và lớp sinh viên đủ điều kiện đạt danh hiệu năm 

học 2024–2025, Phòng CTSV kính đề nghị Khoa hỗ trợ: 

- Thông báo cho sinh viên danh sách dự kiến. Trường hợp sinh viên có thắc mắc, điều 

chỉnh danh hiệu sinh viên, đề nghị sinh viên phản hồi cho GVCN, GVCN tổng hợp 

gửi danh sách cho Khoa. 

- Khoa rà soát, tổng hợp danh sách phản hồi từ GVCN danh hiệu cá nhân, tập thể lớp 

bằng văn bản gửi về Phòng CTSV qua email: ctsv@hcmut.edu.vn trước 16h00 

ngày 09/02/2026 (thứ Hai). Cụ thể: 

 Trường hợp không có điều chỉnh: Khoa gửi công văn phản hồi cho Phòng CTSV 

trong đó ghi rõ nội dung “Khoa đồng ý với danh sách dự kiến cá nhân và tập thể 

đạt danh hiệu sinh viên năm học 2024-2025 của đơn vị”. 

 Trường hợp có điều chỉnh danh sách: Khoa gửi công văn phản hồi đề nghị điều 

chỉnh danh sách cá nhân và tập thể đạt danh hiệu sinh viên năm học 2024-2025 

của đơn vị và file excel đính kèm (theo mẫu) 

Cá nhân 

TT Lớp Họ Tên MSSV 
Danh hiệu SV 

(DS dự kiến) 

Danh hiệu SV 

(Điều chỉnh) 

Lý do điều 

chỉnh 

        
 

Tập thể 

TT 

Lớp SV Xuất sắc/ 

Tiên tiến 

(DS dự kiến) 

Lớp SV Xuất sắc/ 

Tiên tiến 

(Điều chỉnh) 

Lý do điều chỉnh 

    

 

Bảng thống kê danh hiệu sinh viên năm học 2024 – 2025 (dự kiến) 

TT Khoa 

Danh hiệu cá nhân Danh hiệu tập thể 

Xuất sắc 

TD 
Giỏi TD Khá TD 

Lớp xuất 

sắc 

Lớp tiên 

tiến 

1 Cơ khí 305 656 962 54 31 

2 KT Địa chất - Dầu khí 24 63 76 04 01 

3 Điện – Điện tử 246 458 602 33 07 

4 Khoa học & Kỹ thuật Máy tính 439 789 1.032 64 07 

5 Kỹ thuật Hóa học 347 496 506 46 03 

6 Quản lý Công nghiệp 137 251 254 16 02 

7 Kỹ thuật Xây dựng 98 219 428 16 16 

8 Môi trường và Tài nguyên 19 61 95 05 02 

9 Công nghệ Vật liệu 42 74 127 10 04 

10 Khoa học Ứng dụng 52 79 186 14 05 

11 Kỹ thuật Giao thông 85 187 295 25 06 

Tổng cộng 1.794 3.333 4.563 287 84 

 



Sau thời hạn trên, Phòng CTSV sẽ tổng hợp danh sách, trình Ban Giám hiệu xem xét 

và ban hành Quyết định công nhận danh hiệu sinh viên năm học 2024–2025. 

Trân trọng. 

 

 

       Nơi nhận:                                   TRƯỞNG PHÒNG  
- Như kính gửi; 

- Lưu P. CTSV. 

 

 

                 Trần Việt Toàn  
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